
Danh sách cựu học sinh và ban liên lạc cựu học sinh NBK

Viết bởi Administrator
Thứ ba, 13 Tháng 12 2016 09:38 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 02 Tháng 2 2017 10:04

Danh sách cựu học sinh và ban liên lạc cựu học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh
Khiêm. Thông qua cuộc gặp mặt ngày 10 tháng 12 năm 2016 và được sự thống nhất của cựu
học sinh, Ban Giám hiệu và Đoàn trường quyết định thành lập ra Ban liên lạc lâm thời cựu học
sinh theo các khóa sau.

      

Mọi thông tin liên lạc của nhà trường:

        TT    Họ và tên   Chức vụ   Số điện thoại
 Email
 
    1   Lê Nguyên Bảng   Hiệu trưởng   0905 242 519
 lnbtcv@gmail.com
 
    2   Phan Văn Chương   Phó Hiệu trưởng   0905 771 735 
 vanchuongkd@gmail.com
 
    3   Phạm Thị Huyền   Phó Hiệu trưởng    0914 916 196
 huyennbk1976@gmail.com
 
    4   Lê Viết Hà   Chủ tịch Công Đoàn    0905 231 161
 
 
    5   Châu Văn Thọ   Bí thư Đoàn trường    0919 437 625
 thodoannbk@gmail.com
 
    6   Phạm Hữu Hùng   TT Tổ Toán, Phó Bí thư Đảng ủy   0905 142 251
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DANH SÁCH CỰU HỌC SINH (Đang cập nhật)

        TT    Họ và tên   Lớp chuyên   Số điện thoại
 Email
 Ghi chú
 
    Niên khóa 2002 - 2005  
      1   Vũ Hoàng Phúc   Chuyên Hóa   0979155360
 hoangphuccv2013@gmail.com
 Ban LL Khóa 1
 
    2   Bùi Thị Minh Ánh   Chuyên Anh   0905332321
 buithiminhanh@gmail.com
 Ban LL Khóa 1
 
    3   Đỗ Thị Bích Hiền   Chuyên Anh   0935591567
 bichhienqnam@gmail.com
 Ban LL Khóa 1
 
    4   Phạm Thị Trung Mẫn   Chuyên Anh   0905914915
 trungman@gmail.com
 Ban LL Khóa 1
 
    5   Nguyễn Hữu Đắc   Chuyên Lý   0906599958
 huudac@gmail.com
 
 
    6   Hồ Thiền Luân   Chuyên Lý   (+82)1067200910
 thienluan.ptit@gmail.com
 
 
    7   Lê Vũ Hạ My   Chuyên Lý   0911422787
 saobien22787@yahoo.com
 
 
    8   Trịnh Vũ Đắc Tâm   Chuyên Hóa   0973518148
 trinhvudactam.engineer@gmail.com
 
 
    9   Nguyễn Thị Thu Giang  Chuyên Anh   0988226453
 autumnriver2011@gmail.com
 
 
    10   Nguyễn Thị Kiều Linh   Chuyên Anh   0935111443
 nguyenkieulinh87@gmail.com
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    11   Nguyễn Thanh Kim Nguyên  Chuyên Anh   0938745597
 nguyentknguyen@gmail.com
 
 
    12   Ca Nguyễn Thùy Nhung  Chuyên Anh   0983128791
 thuynhungpvtq@gmail.com
 
 
    13   Trần Thanh Tâm   Chuyên Anh   0918014246
 tranthanhtam2010@gmail.com
 
 
    14   Nguyễn Thị Trường Thanh  Chuyên Anh   0903991712
 truongthanh.nguyenthi@gmail.com
 
 
    15   Dương Thị Thu Thảo   Chuyên Anh   972698695
 duongthao87@gmail.com
 
 
      Niên khóa 2003 - 2006  
      16   Văn Phú Quốc   Chuyên Văn   0934825925
 vpquocnbkqn@gmail.com
 Ban LL Khóa 2
 
      Niên khóa 2004 - 2007  
      1   Dương Nguyễn Lộc   Chuyên Lý   0905253595
 duongnguyenloc@gmail.com
 Ban LL Khóa 3
 
    2   Trương Công Sơn   Chuyên Lý   0935345227
 bebo28112015@gmail.com
 Ban LL Khóa 3
 
    3   Trần Thị Tuấn Anh   Chuyên Lý   0935276255
 drtrdrtrananhbvp@gmail.com
 
 
    4   Lê Thùy Linh   Chuyên Lý   0933569468
 linh.le910@gmail.com
 
 
    5   Nguyễn Văn Qui Nhơn   Chuyên Anh   0935718371
 quinhon1989@gmail.com
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      Niên khóa 2005 - 2008  
      1   Nguyễn Thị Thu Hiền   Chuyên Anh   0978199993
 hiensgdqnam@gmail.com
 Ban LL Khóa 4
 
    2   Nguyễn Thị Thu Giang  Chuyên Anh   +48729416536
 ngttgiang@gmail.com
 
 
    3   Nguyễn Thị Khánh Trâm  Chuyên Anh   0937361810
 khanhtram.uel@gmail.com
 
 
    4   Phạm Nguyễn Phú Khánh  Chuyên Tin   0931308994
 kingptit@gmail.com
 
 
      Niên khóa 2006 - 2009  
      1   Nguyễn Phát   Chuyên Lý   0905555276
 ngphat.vn@gmail.com
 Ban LL Khóa 5
 
    2   Trần Phạm Khánh Hoàng  Chuyên Văn   0913837379
 khanhhoang1110@gmail.com
 Ban LL Khóa 5
 
    3   Phạm Thạch Thảo   Chuyên Toán   01656007332
 thachthao168@gmail.com
 
 
    4   Đỗ Thị Xuân   Chuyên Toán   0935433755
 dothixuan.qn@gmail.com
 
 
    5   Bùi Đức Hiếu   Chuyên Lý   0905514100
 dhieuuu@gmail.com
 
 
    6   Trần Cao Trí   Chuyên Lý   0902989690
 trancaotri.vn@gmail.com
 
 
    7   Lê Thị Hà Linh   Chuyên Văn   0935218159
 halinh91@gmail.com
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    8   Nguyễn Thị Thanh Tuyền  Chuyên Văn   0968473537
 ngocthanhtuyen@gmail.com
 
 
    9   Nguyễn Thị Trúc Linh   Chuyên Sinh   0976805693
 

truclinh.10291@yahoo.com.vn

    
    10   Nguyễn Thị Phương Trang  Chuyên Tin   0918464157
 trang.nguyen61491@gmail.com
 
 
    11   Nguyễn Quang Trí   Chuyên Sinh   +818050341776
 tri09t4@gmail.com
 
 
      Niên khóa 2007 - 2010  
      1   Trần Phước Việt   Chuyên Toán   01655781345
 trumnbk@gmail.com
 Ban LL Khóa 6
 
    2   Nguyễn Trung Hiếu   Chuyên Toán   0905065692
 hieunguyen.yd@gmail.com
 
 
    3   Nguyễn Giao Thùy Hương  Chuyên Toán   01668992425
 giaohuong.134@gmail.com
 
 
    4   Lê Vũ Bảo Quyên   Chuyên Toán   0978695376
 baoquyenlevu@gmail.com
 
 
    5   Nguyễn Ngọc Tân   Chuyên Toán   0903512029
 ngoctanask43e@gmail.com
 
 
    6   Phan Đức Thắng   Chuyên Toán   01657986812
 thangdentistqn@gmail.com
 
 
    7   Nguyễn Thị Ngọc Diễm  Chuyên Lý   0903045369
 ngocdiem0609@gmail.com
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    8   Võ Thị Thanh Thảo   Chuyên Lý   0945039009
 thanhthaodhnhtphcm@gmail.com
 
 
    9   Vũ Trung Hương Giang  Chuyên Anh   016 8888 2869
 giangvu106@gmail.com
 
 
    10   Nguyễn Thị Thu Hiền   Chuyên Anh   0935625592
 thuhienntkt2014@gmail.com
 
 
    11   Lê Bảo Huy   Chuyên Anh   01655676635
 baohuy36k1.2@gmail.com
 
 
    12   Nguyễn Thị Phương   Chuyên Anh   0902843345
 ms.nguyenthiphuong@gmail.com
 
 
    13   Bùi Thị Thanh Tuyền   Chuyên Anh   0935289578
 buithanhtuyen.110@gmail.com
 
 
    14   Lương Thị Thanh Tuyền  Chuyên Anh   0905603488
 thanhtuyen10spa01@gmail.com
 
 
    15   Đào Kim Anh   Chuyên Văn   0989685137
 daokimanh3012@gmail.com
 
 
    16   Hoàng Thị Thu Hằng   Chuyên Văn   0911382238
 Thuhang.hoang.92@gmail.com
 
 
    17   Trần Thị Lệ   Chuyên Văn   0914850675
 tranlek10501@gmail.com
 
 
    18   Nguyễn Diệu Linh   Chuyên Văn   01673275457
 d.linhsp7b@gmail.com
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    19   Nguyễn Thị Ánh Linh   Chuyên Văn   0931316692
 letvio.nguyen@gmail.com
 
 
    20   Nguyễn Ngọc Phương Nguyên  Chuyên Văn   0919140392
 
 
 
    21   Nguyễn Văn Phong   Chuyên Văn   0988092883
 phongexp@gmail.com
 
 
    22   Hồ Thị Thu Phương   Chuyên Văn   063216945
 thuphuong0507dhsph@gmail.com
 
 
    23   Cù Thị Vũ Quyên   Chuyên Văn   0868310591
 vuquyen92@gmail.com
 
 
    24   Hồ Nguyễn Tuyết Vân   Chuyên Văn   01289421686
 tuyetvan92@gmail.com
 
 
    25   Trương Thị Tường Vi   Chuyên Văn   01678907837
 tuongviqn1992@gmail.com
 
 
    26   Huỳnh Thị Vinh   Chuyên Văn   090 555 6173
 huynhvinhsnv@gmail.com
 
 
    27   Hồ Nguyên Viên Bảo   Chuyên Sinh   01646904446
 honguyenvienbao@gmail.com
 
 
    28   Huỳnh Thị Hoa   Chuyên Sinh   01695699461
 huynhhoa.dhnh@gmail.com
 
 
    29   Phạm Xuân Trung   Chuyên Sinh   01664921145
 xuantrung1711@gmail.com
 
 
    30   Đinh Văn Tấn   Chuyên Tin   01692689911
 tandinh.qn92@gmail.com
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    31   Hồ Quốc Vương   Chuyên Tin   0903042509
 hqvuong92@gmail.com
 
 
      Niên khóa 2008 - 2011  
      1   Nguyễn Thành Minh   Chuyên Anh   01667926214
 neveragain_247@yahoo.com
 Ban LL Khóa 7
 
    2   Lê Quang Vũ   Chuyên Anh   0967227766
 quangvu14493@gmail.com
 Ban LL Khóa 7
 
    3   Huỳnh Vũ Bảo Ngọc   Chuyên Lý   0905010693
 baongoc1693@gmail.com
 
 
    4   Trần Thị Minh Thúy   Chuyên Lý   0982240052
 thuytranpk7@gmail.com
 
 
    5   Hồ Thị Như Huỳnh   Chuyên Hóa   01667252416
 hothinhuhuynh19293@gmail.com
 
 
    6   Lê Thị Trúc Quỳnh   Chuyên Hóa   +817028030469
 trucquynh1693@gmail.com
 
 
    7   Vũ Nguyễn Anh Thư   Chuyên Hóa   0962474245
 vunguyenthu1593@gmail.com
 
 
    8   Ngô Thị Thanh Châu   Chuyên Anh   01682117507
 ngothithanhchau@gmail.com
 
 
    9   Huỳnh Tuyết Ngọc   Chuyên Anh   01214515261
 huynhtuyetngoc21193@gmail.com
 
 
    10   Trần Nguyễn Đan Phụng  Chuyên Anh   0971166599
 danphungftu2@gmail.com
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    11   Mai Mộng Thi   Chuyên Anh   0934931592
 thi.edo11@gmail.com
 
 
    12   Lê Thị Anh Thư   Chuyên Anh   01639316808
 thulta888@gmail.com
 
 
    13   Nguyễn Thị Vân Anh   Chuyên Văn   01658682862
 vananh93tkqn@gmail.com
 
 
    14   Huỳnh Ngọc Yến Linh   Chuyên Văn   0905407370
 huynhlinhtk@gmail.com
 
 
    15   Đinh Thị Tố Quyên   Chuyên Văn   0932554544
 toquyen2212@gmail.com
 
 
    16   Lê Minh Hải Yến   Chuyên Văn   01696095887
 leminhhaiyen93@gmail.com
 
 
    17   Lê Thị Mỹ Nương   Chuyên Văn   0974143168
 
        nuongle.vn@gmail.com   
          
      Niên khóa 2009 - 2012  
      1   Nguyễn Thị Thùy Dương  Chuyên Anh   0944533523
 duong31798@gmail.com
 Ban LL Khóa 8
 
    2   Huỳnh Thị Thanh Tuyền  Chuyên Anh   01634269249
 thanhtuyen.pwesc@gmail.com
 Ban LL Khóa 8
 
    3   Lê Thị Mỹ Linh   Chuyên Toán   0906902034
 mylinh2294@gmail.com
 
 
    4   Nguyễn Hoàng Hảo   Chuyên Lý   01638068170
 hoanghaopk8@gmail.com
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    5   Phan Thị Trương   Chuyên Lý   0986006476
 31204193@hcmut.edu.vn
 
 
    6   Nguyễn Vũ Minh Tùng   Chuyên Lý   01686585911
 minhtung2805@gmail.com
 
 
    7   Trương Thị Quỳnh Giang  Chuyên Anh   0905767419
 giangruong13@gmail.com
 
 
    8   Huỳnh Vũ Việt Khánh   Chuyên Anh   0906463516
 vicvktk@gmail.com
 
 
    9   Hồ Thị Nam Phương   Chuyên Anh   01676616244
 namphuong94@gmail.com
 
 
    10   Trịnh Hồ Anh Thơ   Chuyên Anh   01264002727
 thotrinh.269@gmail.com
 
 
    11   Nguyễn Phan Duy Tín   Chuyên Anh   0933507517
 nguyenphanduytin@gmail.com
 
 
    12   Lý Nhã Hân   Chuyên Văn   01208155436
 lynhahan@gmail.com
 
 
    13   Đặng Thị Thanh Ngân   Chuyên Văn   0982808110
 dangthanhngan2212@gmail.com
 
 
    14   Dương Thị Phương Thảo  Chuyên Văn   01689808101
 phuongthao9294@gmail.com
 
 
    15   Tống Gia Tường   Chuyên Văn   0934838280
 tongtuongvision153@gmail.com
 
 
      Niên khóa 2010 - 2013  
      1   Nguyễn Thị Thu Hiền   Chuyên Toán   0965335592
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 nguyenthuhien7496@gmail.com
 
 
    2   Lê Quang Thịnh   Chuyên Toán   01696152883
 quangthinhle21295@gmail.com
 
 
    3   Nguyễn Xuân Đại   Chuyên Lý   01666318414
 kissinwind0209@gmail.com
 
 
    4   Nguyễn Trần Hồng Đức  Chuyên Lý   0967986735
 bruckleelata@gmail.com
 
 
    5   Nguyễn Phước Nhật Nguyên  Chuyên Lý   01223433314
 nguyennp3004@gmail.com
 
 
    6   Hồ Trung Quân   Chuyên Lý   01676007188
 hotrungquan0167@gmail.com
 
 
    7   Đỗ Linh Thắng   Chuyên Lý   01638326809
 linhthangdo@gmail.com
 
 
    8   Nguyễn Thị Thúy Vân   Chuyên Lý   01663959060
 thuyvan.nguyen1204@gmail.com
 
 
    9   Lưu Thị Thu Thảo   Chuyên Hóa   01649087544
 thuthaonbk.210@gmail.com
 
 
    10   Võ Thị Hồng Thoa   Chuyên Anh   01683133262
 hongthoanbk@gmail.com
 
 
    11   Hồ Tú Ân   Chuyên Văn   01667 023 397
 hotuan279@gmail.com
 
 
    12   Nguyễn Thị Hoàng Thương  Chuyên Lý   0973 008 895
 hthuong144@gmail.com
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      Niên khóa 2011 - 2014  
      1   Võ Thị Thùy Liên   Chuyên Lý   0974733818
 thuylienvo25@gmail.com
 
 
    2   Huỳnh Lê Thảo Nguyên  Chuyên Lý   01223435003
 huynhlethaonguyen296@gmail.com
 
 
    3   Huỳnh Thị Thanh Trúc  Chuyên Lý   01202772999
 lynie.huynh13@gmail.com
 
 
    4   Huỳnh Thị Thùy Uyên   Chuyên Lý   0945 776 165
 uyenrom96@gmail.com
 
 
    5   Lê Mai Thanh Đức   Chuyên Hóa   +1 651 434 8574
 duc.mtle@gmail.com
 
 
    6   Trần Thị Thúy Vi   Chuyên Hóa   0971943362
 tranthithuyvitk@gmail.com
 
 
    7   Nguyễn Ngọc Hữu   Chuyên Tin   01636203188
 ngochuutink9@gmail.com
 
 
      Niên khóa 2012 - 2015  
      1   Trần Huy Hoàng   Chuyên Toán   01673554322
 tranhuyhoangqnam@gmail.com
 
 
    2   Kiều Thị Thúy Bằng   Chuyên Lý   01664591981
 bangkieu16051997@gmail.com
 
 
    3   Dương Thị Mỹ Linh   Chuyên Lý   0934915110
 duongmylinh97@gmail.com
 
 
    4   Trang Thanh Tùng   Chuyên Lý   0937149413
 trangthanhtung3t@gmail.com
 

 12 / 17



Danh sách cựu học sinh và ban liên lạc cựu học sinh NBK

Viết bởi Administrator
Thứ ba, 13 Tháng 12 2016 09:38 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 02 Tháng 2 2017 10:04

 
    5   Trương Văn Đạt   Chuyên Hóa   01626075557
 bluesky040296@gmail.com
 
 
    6   Võ Châu Hoàng Long   Chuyên Hóa   0981871235
 longvochauhoang@outlook.com
 
 
    7   Lê Thị Vân Anh   Chuyên Anh   01647711182
 vananh8397@gmail.com
 
 
    8   Lê Thị Thanh Hương   Chuyên Anh   01245244111
 THleona07@gmail.com
 
 
    9   Nguyễn Hoài Anh Thư   Chuyên Anh   01262768020
 anhthu6397@gmail.com
 
 
    10   Nguyễn Thị Diệu Lê   Chuyên Văn   01645899049
 dieulevk11@gmail.com
 
 
    11   Vũ Xuân Thảo Nguyên   Chuyên Sinh   01222494337
 Nguyensk11.nbk@gmail.com
 
 
    12   Võ Duy Quyền   Chuyên Tin   01689060362
 duyquyen73@gmail.com
 
 
      Niên khóa 2013 - 2016  
      1   Phạm Đăng Dương Nhật  Chuyên Lý   0914954320
 nhatpham010198@gmail.com
 Ban LL Khóa 12
 
    2   Nguyễn Hữu Bảo   Chuyên Toán   0905560751
 vios.tee972@gmail.com
 
 
    3   Lê Chí Văn Khoa   Chuyên Toán   0917677243
 vankhoa.dx.2010@gmail.com
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    4   Trần Hoàng Quân   Chuyên Toán   01654639258
 tranhoangquantk12@gmail.com
 
 
    5   Trần Phương Thảo   Chuyên Toán   01693250370
 ptchutnhothoangqua@gmail.com
 
 
    6   Lê Thị Duyên   Chuyên Lý   0979496705
 lethiduyen16041998@gmail.com
 
 
    7   Nguyễn Đức Hiếu   Chuyên Lý   0947647048
 nguyenduchieu0198@gmail.com
 
 
    8   Trương Thị Kiều Hoanh  Chuyên Lý   01678 464 463
 hoanhttk16402@st.uel.edu.vn
 
 
    9   Võ Tân Nhật Lệ   Chuyên Lý   0905587961
 votannhatl@gmail.com
 
 
    10   Lê Thị Diệu Linh   Chuyên Lý   01695386512
 dlinh048@gmail.com
 
 
    11   Phan Xuân Lộc   Chuyên Lý   +15416509152
 locphanvn111@gmail.com
 
 
    12   Nguyễn Thị Yến Nhi   Chuyên Lý   01684768833
 nhinguyen662@gmail.com
 
 
    13   Nguyễn Văn Tài   Chuyên Lý   01634197555
 nguyenvantai5398@gmail.com
 
 
    14   Võ Đức Thành   Chuyên Lý   01629184882
 thanhcr7.qn@gmail.com
 
 
    15   Đặng Đình Tiến   Chuyên Lý   0982801414
 1412tien1412@gmail.com
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    16   Ngô Thị Thu Uyên   Chuyên Lý   01648338710
 thuuyen1905@gmail.com
 
 
    17   Võ Công Viên   Chuyên Lý   0948079132
 congvienvo2061998@gmail.com
 
 
    18   Trần Quốc Chí   Chuyên Hóa   01674304406
 quocchitran2598@gmail.com
 
 
    19   Phan Thị Mai Duy   Chuyên Anh   0974388170
 phanmaiduy@gmail.com
 
 
    20   Đỗ Hoàng Giang   Chuyên Anh   01654084639
 dohoanggiangtkqn@gmail.com
 
 
    21   Huỳnh Thúy Hằng   Chuyên Anh   0647 575 9419
 blacksocola209@gmail.com
 
 
    22   Trương Thị Kim Hậu   Chuyên Anh   0985651843
 kimhauesc12@gmail.com
 
 
    23   Huỳnh Thị Thanh Lâm  Chuyên Anh   0938351434
 lamhtt16502@st.uel.edu.vn
 
 
    24   Trần Ngọc Long   Chuyên Anh   01658247052
 tranngoclong2204@gmail.com
 
 
    25   Nguyễn Ngọc Hạ My   Chuyên Anh   01693051757
 nguyenmynd.1998@gmail.com
 
 
    26   Trịnh Thảo Nguyên   Chuyên Anh   0964108482
 nguyentrinh021998@gmail.com
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    27   Nguyễn Phương Uyển Nhi  Chuyên Anh   0984457125
 uyennhi98.unn@gmail.com
 
 
    28   Nguyễn Vũ Nhật Hạ   Chuyên Sinh   0905892282
 nhathacute98@gmail.com
 
 
    29   Nguyễn Phước Thảo Linh  Chuyên Sinh   01627234599
 thaolinhnbkqn@gmail.com
 
 
    30   Hồ Thị Thanh Quỳnh   Chuyên Sinh   01239570929
 hothithanhquynh2401@gmail.com
 
 
    31   Trần Thị Thu Sen   Chuyên Sinh   0163 4124 797
 sentran61@gmail.com
 
 
    32   Huỳnh Tấn Duy   Chuyên Tin   01632725110
 huynhtanduytl@gmail.com
 
 
    33   Nguyễn Thị Trường Nga  Chuyên Tin   01667288245
 truongnganguyenthi@gmail.com
 
 
    34   Lê Hoàng Sang   Chuyên Tin   01634572839
 lehoangsangcpp@gmail.com
 
 
    35   Phạm Thị Thu Thảo   Chuyên Tin   01666500302
 thuthao.nbkqnam@gmail.com
 
 
    36   Mai Thị Thu Tiến   Chuyên Tin   01222464843
 tienmtt16409@st.uel.edu.vn
 
 
    37   Đỗ Thị Phương Uyên   Chuyên Tin   0978062546
 dtpuyen1998@gmail.com
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Mọi sai sót về thông tin xin gửi về Võ Hùng Phi (hungphivn@gmail.com , ĐT: 0974 591 679)
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